
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

1

H19.1

2-

26061

0-

18003

7

Trần Thị 

Lý

10701/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

04018100

4831

Nhà thuốc 

Kim Long 

16

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Đội 2, Ấp 

Đồng Tiến 

1, xã Đồng 

Tâm, thành 

phố Đồng 

Nai

11944 11945 15/6/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26060

9-

18001

8

Đặng Thị 

Hoa

4365/

HCM-

CCHN

D

21/07/2015

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

trực thuộc 

Trung tâm Y 

tế khu vực 

Phước Long

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường 

Cách Mạng 

Tháng 8, 

Khu phố 

Long Thủy 

5, phường 

Phước 

Long, thành 

phố Đồng 

Nai

11946 11947 15/6/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 41 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26060

2-

18001

3

Đặng Thị 

Trang

10738/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

05230201

2537

Quầy thuốc 

Minh Châu 

LT

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 65, 

Đường Phú 

Sơn 1, Tổ 

38, ấp Phú 

Sơn, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

11948 11949 16/6/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26052

9-

18000

7

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thuỷ

10576/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/02/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai  

Dược sĩ 

đại học 

07519402

2452

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU -

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 2833

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

A1/007 

Quốc Lộ 

20, Ấp 

Nguyễn 

Huệ  1, xã 

Gia Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai 

11950 11951 16/6/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26052

9-

18000

9

Nguyễn 

Thị Thu 

Trâm

18606/

CCHN-

D-SYT-

HCM

07/07/2025

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 

06619600

5247

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG 

NAI - NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

30934

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

155/4, Khu 

2, khu phố 

Thanh Hoá, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai 

11952 11953 16/6/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26052

9-

18005

4

Nguyễn 

Thị Vân

5835/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04018701

4258

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Thảo 

Quyên

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Số nhà 55, 

đường Chợ 

Chiều, Tổ 

37, khu phố 

Thanh Hóa, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai

11954 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26060

1-

18003

2

Nguyễn 

Thị Mai 

Phương

5673/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/11/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519101

8189

Nhà thuốc  

Mai Như

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 59 Hùng 

Vương, 

Khu phố 

13, phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai

11956 11957 16/6/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26053

0-

18000

6

Nguyễn 

Thị Hồng

7299/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07519801

7527

Quầy thuốc 

Ngọc Châu 

9

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường 765, 

tổ 15, ấp 

Đông 

Minh, xã 

Xuân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

11958 11959 16/6/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26060

9-

18006

9

Nguyễn 

Thị Bạch 

Yến

10211/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/09/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

09218501

5014

Nhà thuốc 

Bạch Yến

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

3049, Tổ 9, 

ấp Bình 

Tân, xã 

Xuân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

11960 11961 16/6/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26052

9-

18000

1

Lý Chung 

Giao

442/C

CHN-

D-SYT-

BTH

11/09/2018

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Thuận  

Trung 

cấp dược 

06337717

25

Quầy thuốc 

Đăng Khoa 

1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 10, Ấp 

Tam An 1, 

xã An 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11962 11963 17/6/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26060

3-

18004

1

Đỗ Viết 

Nam

10736/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

03809403

1788

Nhà thuốc 

Minh Châu 

5

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

G50, Tổ 19, 

Khu phố 

35, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

11964 11965 17/6/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26060

3-

18003

6

Nguyễn 

Văn Được

5959/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/02/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
2.71E+08

Nhà thuốc 

Phan Quỳnh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

71/57, Tổ 

7, khu phố 

5, phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

11966 11967 17/6/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26052

5-

18002

4

Nguyễn 

Thị Hoàn

2322/C

CHN-

D-SYT-

HCM

16/01/2018

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

trung học 

07518300

7221

Quầy thuốc 

Nguyễn 

Hoàn

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 14, ấp 

Phước Hòa, 

xã Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11968 11969 17/6/2029 Cấp mới

14

H19.1

2-

26052

5-

18004

8

Trần Tuấn 

Kiệt

282/C

CHN-

D-SYT-

HAUG

12/12/2018

Sở Y tế 

tỉnh Hậu 

Giang

Dược sĩ 

đại học

09309301

0779

Nhà thuốc 

Hùng Hậu 8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Thửa 280, 

Tờ bản đồ 

số 34, 

Đường 769, 

Tổ 3, khu 

phố Xóm 

Đình, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

11970 11971 17/6/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

26060

8-

18005

9

Trần Thị 

Thơ

10288/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

06019301

2995

Quầy thuốc 

Trinh Thơ

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 19,  Âp 

1C, xã 

Phước 

Thái, thành 

phố Đồng 

Nai

11972 11973 17/6/2029 Cấp mới

16

H19.1

2-

26060

8-

18006

3

Ngô Trần 

Hồng 

Vương

10232/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07509801

5308

Nhà thuốc 

1053

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 221B, 

đường 

Phạm Văn 

Thuận, Khu 

phố 16, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11974 11975 17/6/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17

H19.1

2-

26060

3-

18005

2

Nguyễn 

Ngọc 

Phượng

10724/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07917703

5091

Nhà thuốc 

Quang 

Phương 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

270 đường 

Phùng 

Hưng, Tổ 

9, Khu phố 

Long Đức 

3, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11976 11977 17/6/2029 Cấp mới

18

H19.1

2-

26061

0-

18005

6

Nguyễn 

Thị Huế

9638/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/12/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07518701

6184

Quầy thuốc 

Khiết An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 710, 

Đường An 

Chu 3, Tổ 

36, ấp An 

Chu, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

11978 11979 17/6/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19

H19.1

2-

26061

1-

18002

2

ĐOÀN 

CÔNG 

BẢO

1386/

ĐNAI-

CCHN

D

09/01/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Lương Y 

thừa kế

07507100

2874

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tế 

Sanh Đường

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

49 Hùng 

Vương, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai

11980 Cấp mới

20

H19.1

2-

26061

3-

18002

1

KIỀU THỊ 

PHƯƠNG 

LINH

10396/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/12/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

03530000

7039

Quầy thuốc 

Đông Á 6

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường 

Nguyễn 

Hải, Tổ 8, 

Ấp 1, xã 

An Phước,  

thành phố 

Đồng Nai

11982 11983 17/6/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

21

H19.1

2-

26061

3-

18001

0

VÕ THỊ 

THƯỚC

4193/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

07/07/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

09118701

4306

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Lão 

Cần Tế 4

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

348 Lý 

Thái Tổ, 

khu phố 

Phước Hòa, 

phường 

Nhơn 

Trạch,  

thành phố 

Đồng Nai

11984 Cấp mới

22

H19.1

2-

26061

3-

18000

4

Nguyễn 

Thị Khánh 

Chi

2630/

ĐNAI-

CCHN

D

16/01/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07518200

2597

Nhà thuốc 

101

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

402 Phạm 

Văn Thuận, 

khu phố 

Vườn Mít, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

11986 11987 17/6/2029 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26052

5-

18000

7

ĐINH THỊ 

MỸ 

HẠNH

7306/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

07519800

2164

Quầy thuốc 

Mỹ Hạnh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường 

N38A, khu 

phố An 

Bình, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

11955 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

24

H19.1

2-

26060

2-

18003

2

Hoàng Thị 

Hạnh

273/B

P-

CCHN

D

03/04/2014

Sở Y tế 

tỉnh  

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 
2.85E+08

Quầy thuốc 

Hoàng Long 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn 4, xã 

Đa Kia, 

thành phố 

Đồng Nai

11981 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26060

2-

18003

1

Hoàng Thị 

Huệ

2320/C

CHN-

D-SYT-

BP

07/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

07019300

2643

Quầy thuốc 

Tâm An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Bình 

Lợi, xã 

ĐaKia, 

thành phố 

Đồng Nai

11985 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

26

H19.1

2-

26052

7-

18003

6

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo

1717/C

CHN-

D-SYT-

BP

07/05/2020

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

07019400

3824

Quầy thuốc 

Thu Thảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Sơn 

Trung, xã 

Phú Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai

11988 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

27

H19.1

2-

26060

5-

18001

3

Thái Thị 

Tuyết 

1680/C

CHN-

D-SYT-

HCM

27/11/2017

Sở Y tế 

Thành  

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1301

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 270, 

Đường ĐT 

741, thôn 

Phú Cường, 

xã Phú 

Riềng, 

thành  phố 

Đồng Nai

11989 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

28

H19.1

2-

26060

9-

18006

7

Nguyễn 

Văn Long

2316/C

CHN-

D-SYT-

BP

29/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

03708600

9938

Quầy thuốc 

Thu Giang

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 237, 

thôn Phú 

Tân, xã Phú 

Riềng,  

thành phố 

Đồng Nai

11990 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

29

H19.1

2-

26060

2-

18004

0

Nguyễn 

Thanh 

Thủy

625/B

P-

CCHN

D

01/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

04018800

6022

Quầy thuốc 

tây 68

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Đồng 

Chắc, xã 

Tân Lợi, 

thành phố 

Đồng Nai

11991 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

30

H19.1

2-

26061

1-

18002

3

Bùi Thị 

Sen

10021/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/06/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

LONG 

THỊNH

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Quốc lộ 14, 

Thôn 2, xã 

Bù Đăng, 

thành phố 

Đồng Nai

11992 15/6/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

31

H19.1

2-

26060

9-

18007

6

Đinh Thị 

Lan Hương

7637/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

00118704

0899

Nhà thuốc 

Tâm Đức

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

A4/350, 

Khu phố 4, 

phường 

Biên Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

11993 16/6/2029
đánh giá 

định kỳ

32

H19.1

2-

26060

4-

18000

2

NGUYỄN 

THỊ TRÚC

3814/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

05/08/2019

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 
2.73E+08

Quầy thuốc 

Bảo Thị 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp Bảo 

Thị, xã 

Xuân Định, 

thành phố 

Đồng Nai

11994 16/6/2029
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

33

H19.1

2-

26060

2-

18001

7

Đặng 

Hoàng Yến 

Nhung

10038/

CCHN-

D-SYT-

HCM

08/08/2022

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

07519600

7066

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1320

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 1030, 

Quốc lộ 

1A, Ấp 2, 

xã Xuân 

Hòa, thành 

phố Đồng 

Nai

11995 16/6/2029
đánh giá 

định kỳ

34

H19.1

2-

26060

1-

18003

0

Hồ Thị 

Khánh

1008/B

TH-

CCHN

D

11/09/2015

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Thuận

Dược sĩ 

trung học

07518801

5008

Quầy thuốc 

Kim Khánh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 64, 

đường 

Song Hành, 

Ấp Việt 

Kiều 1, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

11996 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

35

H19.1

2-

26060

2-

18003

8

Trần 

Quang Dậu

3172/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

20/11/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp

03606901

4490

Quầy thuốc 

Ngọc Nhẫn 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 108, 

Tổ 19, 

đường 

Song  

Hành, Khu 

phố Việt 

Kiều 2, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố  

Đồng Nai

11997 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

36

H19.1

2-

26060

3-

18000

7

NGUYỄN 

NGỌC 

HANH

3965/C

CHN-

D-SYT-

LA

11/11/2019

Sở Y tế 

tỉnh  

Long An 

Dược sĩ 

trung cấp
1.31E+08

Quầy thuốc 

Hanh Hà 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Đường 

Phùng 

Hưng, Khu 

phố 4, Ấp 

8, xã An 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11998 17/6/2029
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

37

H19.1

2-

26052

5-

18002

7

Trần Thị 

Nguyên

7681/

HCM-

CCHN

D

15/02/2017

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

trung học 

03819204

2369

Quầy thuốc 

Phương 

Nguyên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 28, khu 

phố Phước 

Hòa, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

11999 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

38

H19.1

2-

26060

8-

18000

9

Lê Thị 

Toàn

7410/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

03818304

4917

Nhà thuốc 

Minh Toàn 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Tổ 12, Khu 

phố Long 

Đức 3, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12000 17/6/2029
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

39

H19.1

2-

26061

1-

18004

2

Nguyễn 

Quốc 

Phong

3308/C

CHN-

D-SYT-

HCM

28/08/2018

Sở Y tế 

Thành 

phố  Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học

03808003

6349

Nhà thuốc 

Trần Toan

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số nhà 

20B, Tổ 3, 

Khu phố 6, 

phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12001 17/6/2029
đánh giá 

định kỳ

40

H19.1

2-

26061

3-

18001

9

Đỗ Thị 

Thảo

589/Đ

NAI-

CCHN

D

04/04/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

02418301

0639

Quầy thuốc 

Phú Thảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, Ấp 5, 

xã An 

Phước,  

thành phố 

Đồng Nai

12002 17/6/2029
đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

41

H19.1

2-

26061

3-

18001

5

Trần Thị 

Hồng Như

1047/

ĐNAI-

CCHN

D

28/08/2014

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04918400

7528

Quầy thuốc 

Quỳnh Như 

1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 11, Ấp 

1B, xã 

Phước 

Thái,  thành 

phố Đồng 

Nai

12003 17/6/2029
đánh giá 

định kỳ

42

H19.1

2-

26060

5-

18004

6

Võ Thành 

Trung

9345/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/08/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

THIỀN 

TÂM

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 80 

đường Võ 

Nguyên 

Giáp, khu 

phố Tân 

Cang, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

8930 12004 3/10/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8930/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

03/10/202

4 

21



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

43

H19.1

2-

26060

8-

18003

1

Trần Thị 

Thuỳ 

Trang

5968/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/03/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07519002

0592

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG  

NAI - NHÀ 

THUỘC AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

12102

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

318, Khu 

phố Bửu 

Hoà 2, 

phường 

Biên Hoà, 

thành phố 

Đồng Nai 

7098 12005 11/3/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7098/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

08/8/2022

44

H19.1

2-

26060

8-

18003

3

Lê Thị 

Bích 

Phượng

9784/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/03/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07019000

6851

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG  

NAI - NHÀ 

THUỘC AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

11802

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 456, 

Khu  6, ấp 

Bàu Cá, xã 

Hưng 

Thịnh, 

thành phố 

Đồng Nai  

7130 12006 11/3/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7130/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

31/8/2022  
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN 

GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

45

H19.1

2-

26060

8-

18003

4

Nguyễn 

Cẩm Trúc 

Quỳnh

5265/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/04/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
2.72E+08

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG  

NAI - NHÀ 

THUỘC AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

SỐ 9

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 357, Tổ 

9, khu phố 

Phước 

Kiểng, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

7125 12007 11/3/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7125/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

22/8/2022

46

H19.1

2-

26060

9-

18001

4

Tống Thị 

Châu Loan

2273/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/06/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

04516200

4216

Nhà thuốc 

PEDIA

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

198, Đường 

Phan 

Trung, Khu 

phố 28, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

4010 12008 1/10/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

4010/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

13/8/2019

Tổng cộng: 46 cơ sở (gồm 23 Nhà thuốc; 20 Quầy thuốc; 03 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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